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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên đề tài SKKN Phân loại lĩnh
vực

Điểm chấm

I Khối Mầm non

1 Đào Phương Mai Phó hiêu
trưởng

Mầm non Cự Khối Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao
chất lượng dinh dưỡng đảm bảo vệ

sinh an toàn thực phẩm trong trường
mầm non

CSND 90

2 Nguyễn Thị Thanh
Huyền

Giáo viên Mầm non Thạch
Bàn

Một số biện pháp nâng cao chất lượng
thực hành trải nghiệm cho trẻ mẫu

giáo 3-4 tuổi trong trường mầm non

GDMG 90

II Khối Tiểu học

3 Mai Thanh Hoà Giáo viên Tiểu học Thạch
Bàn B

Một số kinh nghiệm tích hợp giáo dục
Lịch sử địa phương vào dạy học môn

Hoạt động trải nghiệm lớp 3 tại
trường Tiểu học Thạch Bàn B

HĐTN 95

4 Lê Thị Thanh Phương Hiệu trưởng Tiểu học Thạch
Bàn A

Một số kinh nghiệm chỉ đạo thi giáo
viên giỏi các cấp đạt hiệu quả tại
Trường Tiểu học Thạch Bàn A

Quản lý 93

5 Nguyễn Thị Lụa Giáo viên Tiểu học Thạch
Bàn A

Một số kinh nghiệm vận dụng phương
pháp giáo dục STEM trong dạy học

môn Toán lớp 2

Toán 90

6 Hoàng Thị Ngọc Ánh Giáo viên Tiểu học Thạch
Bàn A

Ứng dụng phương pháp dạy học tích
cực trong môn Tự nhiên và xã hội lớp
2 nhằm phát huy tính chủ động, sáng

tạo của học sinh

TNXH 90

7 Đặng Vũ Hiệp GV TPT Tiểu học Đoàn Kết Biện pháp tổ chức hoạt động trải
nghiệm thông qua trò chơi dân gian
trong giờ ra chơi cho học sinh tại

Trường tiểu học Đoàn Kết 

Đoàn - Đội 93

8 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng Tiểu học Long
Biên

Phối hợp nhà trường - gia đình - xã
hội trong việc chăm sóc, giáo dục học
sinh để nâng cao chất lượng giáo dục

Quản lý 95

9 Đặng Thị Mai Hương Phó hiệu
trưởng

Tiểu học Long
Biên

Đổi mới cách thức tổ chức các phong
trào, hoạt động công đoàn để thu hút

công đoàn viên tham gia

Công đoàn 93

III Khối THCS 

10 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên THCS Cự Khối Rèn kĩ năng giải bài tập “Máu và hệ
tuần hoàn của cơ thể người” môn

Khoa học tự nhiên 8 đối với đội tuyển
học sinh giỏi cấp Quận

KHTN 90

11 Hà Thị Vân Anh Giáo viên THCS Thạch Bàn Sử dụng khung cảnh xung quanh
trường làm vườn sinh học, khu vực
thực hành, trải nghiệm trong một số

tiết thực hành trong KHTN (mạch Vật
sống)

KHTN 90

12 Đinh Thị Hoài Thu Nhân viên THCS Thạch Bàn Một số biện pháp trong công tác quản
lý thiết bị dạy học nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học

TCKH 95

13 Nguyễn Thị Mai Hoa Nhân viên THCS Long Biên Một số kinh nghiệm trong quy trình
lập hồ sơ công việc và lưu trữ trên

môi trường điện tử

VTLT 95

14 Bùi Thị Trang Giáo viên THCS Long Biên Một số biện pháp hướng dẫn học sinh
nghiên cứu khoa học - ứng dụng đề
tài “Cẩm nang Địa lí” đạt hiệu quả

cao.

Địa lí 90

15 Phạm Thị Hương Giáo viên THCS Long Biên Bồi đắp tình yêu quê hương cho học
sinh thông qua cẩm nang địa lí

Địa lí 95

16 Trần Thị Đậu Giáo viên THCS Long Biên Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng
cao thành tích trong chạy nhanh 100m
cho học sinh nữ lứa tuổi 14-15 THCS

GDTC 93

17 Nguyễn Thị Diệu Thúy Hiệu trưởng THCS Long Biên Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng
sống cho HS trường THCS Long Biên

Quản lý 90

18 Chử Thị Thu Hường Phó Hiệu
trưởng

THCS Long Biên Khởi động hiệu quả nhằm tạo hứng
thú cho học sinh trong giờ học Ngữ

văn

Ngữ văn 90

19 Chử Thị Thu Hường Phó Hiệu
trưởng

THCS Long Biên Một số biện pháp trong công tác chỉ
đạo nhằm nâng cao chất lượng và

hiệu quả trong kỳ thi Giáo viên Giỏi
các cấp của Trường THCS Long

Biên.

Quản lý 92

20 Cao Thị Phương Anh  Phó Hiệu
trưởng

THCS Long Biên Một số kinh nghiệm trong công tác
chỉ đạo nghiên cứu khoa học hiệu quả

tại trường THCS Long Biên"

Quản lý 92
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